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KINH TẾ VĨ MÔ – Kinh tế Thế giới

Hàn Quốc công bố số liệu kinh tế tích cực

Nhật Bản giành lợi thế trước Trung Quốc trong thu
hút vốn đầu tư

Hàn Quốc ghi nhận thặng dư tài khoản vãng lai tháng thứ hai liên tiếp vào tháng 6/2023 nhờ
thặng dư thương mại tăng, Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK) vừa cho biết.

Theo BoK, thặng dư tài khoản vãng lai của Hàn Quốc đạt 5,87 tỷ USD trong tháng 6/2023, sau
khi đạt 1,93 tỷ USD vào tháng trước đó.

Cán cân thương mại hàng hóa của nước này đạt thặng dư 3,98 tỷ USD trong tháng 6/2023, sau
khi đạt 1,82 tỷ USD trong tháng trước đó.

Tuy nhiên, cán cân dịch vụ tiếp tục bị sụt giảm trong tháng 6/2023 xuống 2,61 tỷ USD, số liệu
cho thấy.

BoK cũng cho biết lạm phát giá tiêu dùng (CPI) được dự đoán sẽ tăng lên sau giữa năm nay và
dao động quanh mức 3% vào cuối năm.

BoK cho rằng các yếu tố rủi ro khiến lạm phát gia tăng bao gồm lạm phát lõi luôn duy trì ở mức
cao, sự gia tăng giá dầu thô toàn cầu và sự phục hồi của tỷ giá hối đoái./.

Nhật Bản đang vượt Trung Quốc khi hai thị trường chứng
khoán lớn nhất châu Á này cạnh tranh thu hút vốn đầu tư, khi
có những lo ngại dài hạn về tăng trưởng kinh tế của Trung
Quốc.

Báo cáo của Goldman Sachs Group dẫn số liệu sáu tháng
đầu năm cho thấy, lần đầu tiên kể từ năm 2017, các nhà đầu
tư nước ngoài mua cổ phiếu của các công ty Nhật Bản nhiều
hơn cổ phiếu của các công ty Trung Quốc. Các nhà chiến
lược tại Morgan Stanley cho biết, các nhà đầu tư đầu cơ giá lên tiếp tục bán ròng cố phiếu tại
Trung Quốc đại lục và Hong Kong (Trung Quốc) dù thị trường phục hồi mạnh, trong khi mua cổ
phiếu tại Nhật Bản.

Nhật Bản giành được lợi thế khi các quỹ trên toàn cầu quay lại thị trường mà họ từng tránh do
những lo ngại về tăng trưởng lợi nhuận yếu. Các nhà đầu tư lạc quan về thị trường này ngay cả
sau khi Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) điều chỉnh quan điểm về chính sách, khi các nhà
đầu tư tìm kiếm lựa chọn thay thế Trung Quốc, trong lúc chưa đủ thuyết phục rằng cam kết hỗ
trợ nền kinh tế của Chính phủ Trung Quốc sẽ mang lại kết quả.

Vươn lên đứng thứ hai sau Trung Quốc ở châu Á-Thái Bình Dương về quy mô, thị trường Nhật
Bản đã cho thấy là sự thay thế hấp dẫn đối với các nhà đầu tư toàn cầu vào thời điểm kinh tế
Trung Quốc có những biểu hiện đình trệ theo kiểu Nhật Bản.
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Trung Quốc chính thức rơi vào giảm phát sau hơn
2 năm

Báo cáo công bố ngày 9/8 của Cơ quan Thống kê Quốc
gia Trung Quốc (NBS) cho thấy Chỉ số giá tiêu dùng (CPI),
thước đo chủ chốt của lạm phát, trong tháng 7/2023 đã
giảm 0,3% so với cùng kỳ năm ngoái, sau khi đi ngang
trong tháng Sáu.

Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Trung Quốc cũng giảm 4,4%
trong cùng giai đoạn, đánh dấu tháng giảm thứ 10 liên
tiếp. Giá sản xuất giảm thường đồng nghĩa với việc tỷ suất
lợi nhuận của doanh nghiệp cũng đi xuống.

Đây là đợt công bố dữ liệu đáng thất vọng thứ hai đối với nền kinh tế Trung Quốc trong tuần này.
Trước đó ngày 8/8, các thống kê chính thức cho thấy xuất khẩu của nước này giảm ở mức cao
nhất trong hơn ba năm.

Chuyên gia kinh tế Andrew Batson của công ty nghiên cứu thị trường Gavekal Dragonomics
nhận định, những bất ổn đang diễn ra trong lĩnh vực bất động sản là nguồn gốc chính cho "cú
sốc giảm phát" này. Đây vốn là lĩnh vực chiếm tới 25% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của
Trung Quốc.

Ngoài ra, hoạt động xuất khẩu yếu kém cũng là yếu tố góp phần vào tình trạng giảm phát của
Trung Quốc khi đây vốn là nguồn tăng trưởng chính của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Anh đối mặt viễn cảnh “đánh mất” tăng trưởng
kinh tế
Theo phóng viên TTXVN tại London, Viện Nghiên cứu kinh tế và xã hội quốc gia (NIESR) - một
cơ quan tư vấn chính sách độc lập - ngày 9/8 đã công bố một báo cáo về triển vọng kinh tế,
trong đó dự báo Anh đang đối mặt với viễn cảnh “đánh mất” tăng trưởng kinh tế trong 5 năm và
có 60% khả năng rơi vào suy thoái từ cuối năm 2024.

Các nhà nghiên cứu của NIESR dự báo tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Anh sẽ chỉ tăng
0,4% vào năm 2023 và 0,3% vào năm 2024, thậm chí có khả năng tăng trưởng GDP của Anh
"sẽ giảm vào cuối năm 2023 và khoảng 60% nguy cơ suy thoái vào cuối năm 2024”.

Báo cáo cũng cảnh báo về tác động bất lợi của tăng trưởng kinh tế chậm chạp đối với người
dân thuộc nhóm có thu nhập thấp.

Anh, cùng với các quốc gia châu Âu khác, đang phải đối mặt với lạm phát và cuộc khủng hoảng
năng lượng lớn do tình trạng suy thoái kinh tế toàn cầu sau đại dịch COVID-19.
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Việt Nam và Iran: Tiềm năng lớn trong quan hệ hợp
tác của hai nền kinh tế phát triển năng động

Theo đặc phái viên TTXVN, tiếp tục chuyến thăm chính thức Iran, chiều 9/8 (theo giờ địa
phương), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến thăm và có bài phát biểu quan trọng về
quan hệ “Việt Nam - Iran hợp tác vì hoà bình và phát triển” tại Viện Nghiên cứu chính trị và quan
hệ quốc tế Iran (Viện IPIS) tại thủ đô Tehran.

• Mọi quyết sách đều đặt người dân ở vị trí trung tâm
Phát biểu trước các học giả, nhà nghiên cứu, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định
trong 50 năm qua, các thế hệ đi trước đã không ngừng dày công vun đắp cho mối quan hệ hữu
nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Iran đạt nhiều thành quả đáng tự hào và là tiền đề,
nền móng để mở ra tương lai tốt đẹp hơn cho quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước trong
nửa thế kỷ tiếp theo.

Trên tinh thần là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng
quốc tế, Việt Nam đã và đang triển khai đồng bộ, toàn diện cả ba trụ cột là đối ngoại Đảng,
ngoại giao Nhà nước (bao gồm ngoại giao Nghị viện, ngoại giao Chính phủ) và đối ngoại nhân
dân.

Trong bối cảnh môi trường quốc tế biến đổi phức tạp, khó lường, Việt Nam luôn kiên định
đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, tôn trọng độc lập, chủ quyền, tích cực hợp tác, chủ động hội
nhập quốc tế, đề cao chủ nghĩa đa phương, luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc.

• Chung tay củng cố 4 Kết nối
Về mối quan hệ hai nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, ngày nay, Việt Nam
và Iran là những nền kinh tế phát triển năng động ở châu Á, cùng sở hữu thị trường quy mô trên
dưới 100 triệu dân, với nhiều lợi thế có thể bổ sung cho nhau, có cơ cấu dân số trẻ, tầng lớp
thanh niên, trí thức phát triển, với lợi thế lực lượng lao động dồi dào, tỷ lệ tiếp cận Internet cao.

Hướng tới một tương lai hòa bình và phát triển với tầm nhìn 50 năm tới cho quan hệ giữa hai
nước, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên cùng chung tay củng cố 4 Kết nối.

Theo đó, trong Kết nối số, khoa học công nghệ và giao thông, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, kết nối
số và khoa học công nghệ có thể xóa mờ rào cản về địa lý, mang lại giá trị gia tăng cao cho hợp
tác giữa hai nước trong các lĩnh vực như viễn thông; công nghệ thông tin; chuyển đổi số; các
công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây, công nghệ nano để cùng nhau mở
ra cánh cửa tương lai.

Trong Kết nối về thương mại - đầu tư, Chính phủ hai nước cần tạo điều kiện để hàng hóa, dịch
vụ thâm nhập thị trường của nhau, khuyến khích các địa phương, doanh nghiệp hai nước tăng
cường kết nối thương mại và đầu tư. Các cơ quan Nhà nước tháo gỡ các khó khăn, đề ra các
sáng kiến mới để cộng đồng doanh nghiệp hai nước hợp tác một cách có hiệu quả.
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Ngân hàng Thế giới: Kinh tế Việt Nam tăng tốc vào
nửa cuối 2023

Trong báo cáo mới nhất, Ngân hàng Thế giới (WB) dự
báo kinh tế Việt Nam sẽ tăng tốc trong nửa cuối năm nay
và những năm tiếp theo.

Báo cáo cho thấy tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam
chậm lại từ 8% năm 2022 xuống còn 3,7% trong nửa đầu
năm 2023. Báo cáo dự báo mức tăng trưởng 4,7% vào
năm 2023, sau đó tăng dần lên 5,5% vào năm 2024 và
6,0% vào năm 2025. Chính sách tài khóa chủ động hỗ trợ

nhu cầu ngắn hạn, loại bỏ các hạn chế đối với việc thực hiện hiệu quả đầu tư công và giải quyết
các điểm nghẽn cơ sở hạ tầng có thể giúp nền kinh tế đạt được các mục tiêu này và thúc đẩy
tăng trưởng dài hạn.

Báo cáo đề xuất một số lựa chọn chính sách để đưa nền kinh tế trở lại đúng quỹ đạo. Theo đó,
thực hiện hiệu quả ngân sách đầu tư công năm 2023 có thể kích thích tổng cầu và tăng trưởng
kinh tế.

Về xuất khẩu, báo cáo đề xuất đa dạng hóa các sản phẩm và điểm đến xuất khẩu để xây dựng
khả năng phục hồi trung hạn trước các cú sốc bên ngoài. Đồng thời, chính sách tài khóa có thể
đóng vai trò mạnh mẽ hơn trong việc khuyến khích thực hành và tiêu dùng xanh, góp phần xây
dựng môi trường bền vững.

Bên cạnh đó, WB khuyến nghị Việt Nam nên thực hiện 5 giải pháp để phát huy hiệu quả của đầu
tư công, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đó là cải thiện việc lập kế hoạch và thẩm định dự án đầu tư công; biến chi đầu tư công trở thành
công trình hạ tầng hiệu quả; tăng cường quản lý tài sản công, nâng cao hiệu quả thu, chi ngân
sách; thiết lập chiến lược, kế hoạch và chương trình đầu tư công phù hợp; cải thiện cơ chế
quản lý đầu tư và quan hệ ngân sách giữa các cấp chính quyền theo hướng hiện đại.

Tăng trưởng dự kiến sẽ lên 6,5% vào năm 2024 khi các nền kinh tế đang là thị trường xuất khẩu
chủ lực của Việt Nam phục hồi, báo cáo cho biết.

Trong báo cáo khi đó, Ngân hàng Thế giới cho biết: Khó khăn ở trong nước và nước ngoài đòi 
hỏi phải ứng phó chính sách theo hướng thận trọng, và dựa vào bằng chứng, dữ liệu, theo nội 
dung báo cáo. Trong đó bao gồm quản lý chặt liên hệ giữa tăng trưởng và lạm phát, và giám sát 
chắc khu vực tài chính. Thuận lợi bao gồm việc phục hồi tăng trưởng toàn cầu có thể nhanh hơn 
dự kiến và nâng xuất khẩu, và vì vậy tăng trưởng có thể cao hơn dự tính cơ sở.
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Thị trường chứng khoán thế giớiThị trường chứng khoán thế giới

35,065.62 điểm 4,478.03 điểm 13,909.24 điểm

0.43 % 0.53 % 0.36 %

Giảm 4 phiên liền, S&P 500 chứng kiến 
tuần tồi tệ nhất kể từ tháng 3/2023

Thị trường chứng khoán Việt Nam

Nhịp đập Thị trường tuần 31/07-04/08/2023: Xuất hiện
các nhịp tăng giảm đan xen
Các chỉ số chính tăng điểm mạnh trong phiên cuối tuần, kết phiên, VN-Index tăng 15.03 điểm,
lên mức 1,225.98 điểm; HNX-Index tăng 2.64 điểm, kết phiên lên mức 242.41 điểm. Xét cho cả
tuần, VN-Index tổng cộng tăng 18.31 điểm (+1.52%), HNX-Index tăng 4.87 điểm (+2.05%).
Thị trường chứng khoán có tuần chịu áp lực bán mạnh nhưng bên mua vẫn chiếm ưu thế hơn.
Ngoài ra, khối lượng giao dịch trên mức 1 tỷ cổ phiếu xuất hiện thường xuyên cho thấy thị
trường đang sôi động trở lại. Kết tuần, VN-Index tăng 15.03 điểm, tương đương tăng 1.24%.
Nhà đầu tư nước ngoài quay lại bán ròng hơn 30 tỷ đồng trên cả hai sàn. Khối ngoại bán ròng
hơn 98 tỷ đồng trên sàn HOSE và mua ròng gần 67 tỷ đồng trên sàn HNX.
Cổ phiếu tăng tiêu biểu trong tuần qua là MHC
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Thị trườngvàng

Thị trường ngoại hối

Thị trườngdầu

Tỷ giá ngoại tệ ngày 11/08/2023: Đồng USD tiếp đà tăng vượt
mốc 102
Sáng 11/08, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của
đồng Việt Nam với USD ở mức: 23.826 đồng.
Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào
bán ra tăng nhẹ ở mức: 23.400 đồng - 24.967 đồng.
Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như
sau:
Vietcombank mua vào 23.570 đồng, bán ra 23.910 đồng;
VietinBank mua vào 23.537 đồng, bán ra 23.957 đồng.

Dầu giảm trước khả năng Mỹ tạm dừng nâng lãi suất
Giá dầu giảm vào ngày thứ Năm (10/08), với dầu Brent vẫn dao
động gần mức đỉnh tháng 1, khi khả năng Fed nâng thêm lãi suất
mờ nhạt dần sau dữ liệu lạm phát và Tổ chức Các nước Xuất khẩu
Dầu mỏ (OPEC) vẫn lạc quan về triển vọng nhu cầu dầu.
Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Năm, hợp đồng dầu Brent lùi
1.15 USD (tương đương 1.3%) xuống 86.40 USD/thùng. Hợp đồng
dầu WTI mất 1.58 USD (tương đương 1.9%) còn 82.82
USD/thùng.

Giá vàng trong nước
Sáng 11/8, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng
SJC mua vào bán ra ở mức 66,70-67,30 triệu đồng/lượng. Vàng
Doji niêm yết giá vàng ở mức 66,65-67,35 triệu đồng/lượng, tăng
50 nghìn đồng/lượng so với phiên trước. Phú Quý niêm yết giá
vàng SJC ở mức 66,45-67,05 triệu đồng/lượng.
Giá vàng thế giới
Trên thị trường quốc tế, theo Kitco, giá vàng tăng 5,28 USD, tương
đương 0,28% lên mức 1.920,43 USD/ounce. Giá vàng bắt đầu
tăng nhờ đồng USD suy yếu nhưng giao dịch trong quãng hẹp, vì
các nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu lạm phát Mỹ.
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Dự kiến đầu tư 7 tỉ đô xây dựng đường sắt cao tốc
TPHCM – Cần Thơ
Tuyến đường sắt tốc độ cao TPHCM – Cần Thơ sẽ được Bộ Giao thông Vận tải đặt mục
tiêu nghiên cứu và đầu tư trước năm 2030 nhằm tăng kết nối, thúc đẩy kinh tế – xã hội
của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long với sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 7 tỉ đô la
Mỹ.

Theo quy hoạch, tuyến đường sắt cao tốc TPHCM – Cần Thơ có chiều dài khoảng 174km, đi
qua 6 tỉnh, thành phố (gồm Bình Dương, TPHCM, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long và Cần
Thơ), lộ trình nghiên cứu và đầu tư trước năm 2030.

Tuyến đường có vai trò quan trọng trong việc kết nối trung tâm vùng kinh tế trọng điểm phía
Nam với trung tâm vùng kinh tế Đồng bằng sông Cửu Long, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ
trợ cung ứng hàng hóa của vùng ra thị trường tiêu thụ.

Hiện, Bộ Giao thông Vận tải đã giao Ban quản lý dự án Đường sắt là chủ đầu tư bố trí vốn để
lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và hiện đang tập trung phối hợp với các địa phương rà soát
vị trí ga, hướng tuyến.

Đánh giá đây là dự án có quy mô lớn, sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 7 tỉ đô la, công nghệ – kỹ
thuật phức tạp nên cần phải nghiên cứu cẩn trọng, toàn diện, kỹ lưỡng, Bộ Giao thông Vận tải
sẽ hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi để trình cấp có thẩm quyền trong năm 2025
nhằm làm cơ sở huy động nguồn lực triển khai.

Tổng kiểm soát xe kinh doanh vận tải
Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa gửi công văn yêu cầu Thanh tra Bộ, Cục Đường bộ
Việt Nam, Cục Đường cao tốc Việt Nam, Cục Quản lý đầu tư xây dựng, Cục Đăng kiểm
Việt Nam và các Sở GTVT... tăng cường phối hợp tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận
tải hành khách, vận tải hàng hóa bằng container.

Trước đó, Bộ GTVT nhận được văn bản của Bộ Công an về việc phối hợp trong công tác tổng
kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và vận tải hàng hóa bằng container.

Cụ thể, Bộ GTVT yêu cầu Thanh tra Bộ chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông phối hợp với
chính quyền địa phương, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi xâm
phạm kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Thanh tra Bộ, Sở GTVT địa phương chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông phối hợp với lực
lượng công an tổ chức rà soát, kiểm tra về hoạt động kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải
đường bộ, việc quản lý lái xe, điều kiện của người điều khiển phương tiện của các tổ chức, cá
nhân hoạt động kinh doanh vận tải hành khách, vận tải hàng hóa bằng container trên địa bàn
tỉnh…

Bộ GTVT cũng đề nghị các Sở GTVT yêu cầu các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh vận
tải ký cam kết thực hiện đúng các quy định về bảo đảm an toàn giao thông, không giao phương
tiện cho người không đủ điều kiện, khả năng điều khiển, người đã sử dụng rượu, bia, v.v.
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Công binh Việt Nam sẽ mang khoảng 300 tấn hàng
hóa tới Abyei
Ngày 8/8 tới đây, tại Hà Nội sẽ diễn ra Lễ tiễn Đội Công binh số 2 của Việt Nam lên đường
gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại phái bộ Abyei. Để chuẩn bị cho một năm làm nhiệm
vụ, khoảng 300 tấn hàng hóa là các trang thiết bị, máy móc, thực phẩm sẽ được vận
chuyển tới phái bộ nhằm phục vụ nhu cầu công tác và sinh hoạt của các cán bộ, chiến sĩ
trong Đội. Hiện tại, công việc đóng gói để vận chuyển này đã hoàn tất, sẵn sàng chuẩn bị
cho ngày lên đường.

Phần lớn hàng hóa sẽ được vận chuyển bằng đường biển. Với số hàng hóa được phép mang
theo bằng đường hàng không, Đội ưu tiên thực phẩm, thuốc men cần thiết. Không giống như
một chuyến bay thương mại thông thường, chuyến bay đưa Đội Công binh số 2 đến Abyei là
một chuyến bay đặc biệt. Trung tá Phạm Văn Hào, Phó Đội trưởng Đội Công binh số 2 cho biết,
đợt triển khai lần này, các thành viên của Đội thực hiện đúng theo quy định của Liên hợp quốc,
mỗi cá nhân được hỗ trợ mang theo 100 kg hành lý, vận chuyển bằng máy bay thương mại do
Liên hợp quốc thuê.

Số hành lý này cơ bản gồm vật dụng cá nhân của các cán bộ, chiến sĩ, nhân viên cũng như một
số vật tư thiết yếu để bảo đảm sinh hoạt từ 4 - 5 tháng tại địa bàn, trong khi chờ số hàng cung
ứng được vận chuyển sang sau bằng đường biển. Khối lượng hàng hóa vận chuyển theo
đường hàng không khoảng 17 tấn.

Về các trang thiết bị chính, Đội Công binh số 1 đã mang theo tới phái bộ tại Abyei từ lần triển
khai năm 2022, do đó lần này Đội Công binh số 2 chủ yếu mang theo vật tư, phụ tùng thay thế
mà tại địa bàn chưa có hoặc đã sử dụng hết để bảo đảm năng lực thực hiện nhiệm vụ của Đội
Công binh Việt Nam. Tổng khối lượng trang bị vật tư thay thế khoảng hơn 10 tấn.

Do yêu cầu nhiệm vụ, Công binh luôn là đơn vị có lượng hàng hóa vận chuyển lớn nhất trong
các loại hình đơn vị mà Việt Nam triển khai tại các phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Với
300 tấn hàng hóa, không chỉ việc đóng gói, công tác vận chuyển cũng nhiều khó khăn và phức
tạp. Chặng đường hành quân của Đội công binh số 2 đến khu vực Abyei phải trải qua 5 điểm
dừng chân tại 5 quốc gia khác nhau. Việc chuẩn bị hành lý mang theo phải tuân thủ yêu cầu
nghiêm ngặt của mỗi quốc gia dừng chân.
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Mới đây, trong buổi làm việc với Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng, đoàn công tác thành
phố DanZhou, tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) mong muốn được tìm hiểu, chia sẻ kinh nghiệm
quản lý cảng biển logistics, đề xuất một số nội dung hợp tác song phương.

Hải Phòng – Hải Nam (Trung Quốc) tìm cơ hội hợp tác
trên lĩnh vực logistics

Theo Qui hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam, Khu bến cảng Trần Đề - Sóc
Trăng có quy mô khoảng 540ha, năng lực tiếp nhận tàu tổng hợp, tàu container tải trọng khoảng
100.000 DWT, tàu hàng rời 160.000 DWT. Dự án có nhu cầu vốn ở giai đoạn khởi động khoảng
50.000 tỉ đồng, công suất thiết kế 80-100 triệu tấn/năm.

Tại Hội nghị, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam cho rằng cần thiết phải đầu tư một cảng biển
xanh cho vùng ĐBSCL với quy mô quốc tế, đó chính là Cảng biển nước sâu Trần Đề. Và để
phục vụ cho Cảng biển Trần Đề cần xem xét các quy hoạch cảng và cơ chế giao cho nhà đầu tư
khai thác các mỏ vật liệu ở ngoài khơi.

Ngoài ra, cần phát triển hạ tầng vận tải đa phương thức, mở rộng vùng, thu hút đầu tư nước
ngoài, nghiên cứu ứng dụng cơ chế khu mậu dịch tự do để hấp dẫn thị trường tiềm năng của
cảng Trần Đề.

Về phía thành phố Hải Phòng, địa phương đang đưa vào sử dụng tuyến số 1, số 2 của cảng
kiểu mẫu quốc tế Hải Phòng. Thành phố cũng đang hướng tới mô hình khu thương mại tự do
gắn với phát triển trung tâm dịch vụ logistics hiện đại.

Chỉ tính trong 2 quí đầu năm 2023, tổng vốn thu hút nhà đầu tư nước ngoài (FDI) đầu tư trên địa
bàn đạt 1,98 tỉ đô la Mỹ, đồng thời, có gần 880 dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài còn hiệu
lực với tổng số vốn đầu tư đăng ký 26,15 tỉ đô la; trong đó, nhà đầu tư Trung Quốc có 146 dự án
đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt khoảng 1,1 tỉ đô la. Trung Quốc đứng thứ 3 về số dự án
và đứng thứ 6 về tổng vốn đầu tư vào thành phố này.

Thông tin tại tọa đàm, nhiều đề xuất được đề ra để phát triển logistics tại Việt Nam. Trong đó, có
nhóm giải pháp về quy hoạch, cơ sở hạ tầng, đầu tư cho sân bay và các cơ sở kho bãi hiện đại
để nâng cao khả năng lưu thông và quản lý hàng hóa; đầu tư vào các tuyến đường vận tải, bao
gồm cả đường bộ, đường sắt và đường thủy; quản lý và giám sát thường xuyên hoạt động
logistics, giảm thiểu tồn đọng hàng hóa và lãng phí tài nguyên; kết nối các trung tâm logistics với
hệ thống các cảng cửa ngõ; đồng thời thực hiện chuyển đổi số, chuyển đổi xanh trong ngành
logistics.

Cảng Trần Đề, Sóc Trăng là cửa ngõ đưa ĐBSCL
phát triển
Ngày 7-8, Bộ GTVT phối hợp cùng UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội thảo qui hoạch phát
triển cảng biển Trần Đề.
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Phát triển cảng bền vững, xây dựng cảng xanh, thông minh đang trở thành ưu tiên hàng
đầu, một xu thế tất yếu không chỉ của các doanh nghiệp khai thác cảng mà còn của các
nhà quản lý, các tổ chức, hiệp hội quốc tế.

Xây dựng cảng xanh, thông minh để phát triển bền
vững

Cảng biển là cửa ngõ quan trọng để hàng hóa và dịch vụ được vận chuyển bằng đường thủy
trên toàn thế giới, đáp ứng nhu cầu thông thương, giao thương giữa các quốc gia. Thế nhưng,
cảng biển cũng là một trong những tác nhân chính gây ô nhiễm môi trường.

Ngành vận tải biển đang chiếm khoảng 3% tổng phát thải carbon toàn cầu, thải hơn 940 triệu tấn
CO2 mỗi năm, đặc biệt, chiếm 15% tổng lượng phát thải sulfur và 11% lượng phát thải hạt nhựa.
Trong bối cảnh giao thương quốc tế ngày càng tăng, việc phát triển hệ sinh thái ngành hàng hải
bền vững và thân thiện với môi trường cần được các cảng biển chú trọng.

Đối với cảng biển khu vực Đông Nam Bộ, thực tế thống kê số lượng tàu biển tại các cảng Bà
Rịa-Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh, Bình Thuận tăng dần, đồng nghĩa với nguy cơ gia tăng ô nhiễm
môi trường vùng biển và vùng nước cảng biển.

Vấn đề đặt ra là phải giảm tối đa phát thải tác động đến môi trường xung quanh. Do vậy, các nhà
khai thác cảng, trong đó có hệ thống cảng biển khu vực Đông Nam Bộ, cần bảo đảm rằng, quá
trình phát triển, xây dựng, mở rộng đều được lập kế hoạch và quản lý cẩn thận, đáp ứng các
quy định về cắt giảm khí thải, hạn chế thấp nhất mức độ ô nhiễm.

Xây dựng nguồn nhân lực tương xứng
Cảng xanh, cảng thông minh là đại diện cho mô hình phát triển cảng bền vững, không chỉ đáp
ứng nhu cầu về môi trường mà còn làm tăng lợi ích kinh tế; trong đó, chất lượng nguồn nhân lực
có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của doanh nghiệp cảng biển.

Muốn cải thiện chất lượng nguồn nhân lực, phải cải thiện các yếu tố cấu thành, như: Trình độ
người lao động; nhận thức của cán bộ, nhân viên về phát triển bền vững; sự sáng tạo, thái độ và
tính kỷ luật trong công việc... Cho nên, các cảng biển khu vực Đông Nam Bộ cần có chiến lược
đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực hợp lý để thực hiện mục tiêu xây dựng cảng
xanh, thông minh, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Thực tế cho thấy, nguồn nhân lực và nhân lực chất lượng
cao đang là vấn đề cấp thiết đối với việc phát triển cảng
thông minh, bền vững. Để giải quyết bài toán nguồn nhân
lực, ngành cảng biển TP Hồ Chí Minh xác định hai nhiệm
vụ chiến lược đồng thời, đó là: Đẩy nhanh đào tạo ngắn
hạn cho doanh nghiệp cảng biển vừa và nhỏ nhằm bổ
sung lượng lao động đang thiếu hụt; tập trung đào tạo
nguồn nhân lực chuyên sâu để có đội ngũ nhân sự và
chất lượng nguồn nhân lực ngang bằng trình độ quốc tế.
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COSCO SHIPPING Development đã hạ thủy thành công tàu container chạy điện 700 TEU
vào ngày 26 tháng 7 tại Dương Châu, Trung Quốc.

COSCO SHIPPING ra mắt tàu container điện 700 TEU

COSCO SHIPPING Development đã hạ thủy thành công tàu container chạy điện 700 TEU
(N997) vào ngày 26 tháng 7 tại Nhà máy đóng tàu số 1 của Công ty Công nghiệp nặng COSCO
SHIPPING (COSCO SHIPPING Heavy Industry) ở Dương Châu, Trung Quốc.

Theo công ty vận tải khổng lồ của Trung Quốc, tàu container điện mới đánh dấu một bước tiến
đáng kể trong việc ứng dụng các tàu chạy bằng pin hoàn toàn trên các tuyến đường thủy nội
địa.

Công ty lưu ý: "COSCO SHIPPING Development sẽ tiếp tục cam kết thúc đẩy và triển khai các
tàu điện ở các vùng biển nội địa và ven biển, góp phần phát triển các giải pháp vận chuyển
xanh, không carbon".

Hãng tàu CULines không còn tham gia vào tuyến
dịch vụ biển xa

Tương lai của hãng tàu China United Lines (CULines) đang trở nên không chắc chắn sau
khi giấc mơ tham gia vào tuyến dịch vụ biển xa của hãng đã tan thành mây khói sau khi
hãng quyết định rời tuyến châu Á-Địa Trung Hải.

Vào tháng 3/2022, một năm sau khi triển khai các chuyến vận chuyển kết nối châu Á-Bắc Âu
với tàu và container thuê từ Antong Holdings, CULines bắt đầu triển khai tuyến châu Á-Địa
Trung Hải với tần suất không thường xuyên, kết nối các cảng Trung Quốc với Haifa (Israel),
Ambarli (Thổ Nhĩ Kỳ) và Piraeus (Hy Lạp).

Vào tháng 12 năm ngoái, CULines đã rút khỏi tuyến dịch vụ châu Á-Bắc Âu sau khi giá cước
trên tuyến giảm nhanh trong bối cảnh nhu cầu giảm và tình trạng tắc nghẽn logistics đã giảm
bớt. Hãng đã hủy hợp đồng thuê tàu với Antong và phải bồi thường 67 triệu USD. Nửa năm
sau, vào tháng 6 vừa qua, CULines dừng tham gia tuyến xuyên Thái Bình Dương, chuyến cuối
cùng được triển khai với tàu Adamastos có sức chở 1.809 TEU, cũng là một tàu mà CULines
thuê lại.

Chuyến cuối của CULines chạy tuyến châu Á-Địa Trung Hải đã khởi hành vào ngày 15/7 vừa
qua, khi tàu Zhong Gu Nan Hai (sức chở 1.912 TEU) rời cảng Ambarli. Sau khi hoàn thành
chuyến đi, con tàu này dự kiến sẽ được giao lại cho chủ tàu là Zhonggu Logistics vào ngày 15/8
tới.

Tuy nhiên, thay vì tăng trưởng mạnh mẽ, thị trường vận tải biển suy yếu đã khiến CULines phải
giảm sức chở đội tàu xuống còn 30.700 teu, thấp hơn 67% so với mức đỉnh 90.000 teu vào
năm 2022. Hãng đã từng leo từ vị trí thứ 95 trên bảng xếp hạng các hãng tàu lớn nhất thế giới
lên vị trí thứ 22 vào tháng 3/2022, nhưng hiện đã tụt xuống thứ 36.
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KINH TẾ VĨ MÔ – Kinh tế Việt Nam

MSC tham gia SEA-LNG với tư cách là thành viên liên
minh mới nhất
Hãng tàu container lớn nhất thế giới Mediterranean Shipping Company (MSC) đã tham
gia SEA-LNG nhằm thúc đẩy việc sử dụng LNG làm nhiên liệu.

MSC đã có các tàu chạy bằng nhiên liệu LNG
với năm tàu   container có khả năng sử dụng
LNG nhiên liệu kép đóng mới đầu tiên đang
hoạt động và hai tàu trong lĩnh vực du lịch, với
MSC World Europa và MSC Euribia có chuyến
đi đầu tiên được cung cấp bởi LNG sinh học.
MSC cũng đang khám phá một loạt các giải
pháp động cơ và nhiên liệu thay thế. Họ cho
biết họ coi sự hợp tác giữa các ngành là rất
quan trọng để nhân rộng các giải pháp này

cho ngành hàng hải và họ hy vọng sẽ vận hành các tàu của mình trên nhiều lựa chọn nhiên liệu
trong tương lai.

MSC cam kết thúc đẩy sự phát triển, khả năng tiếp cận và sử dụng nhiên liệu xanh và MSC tin
rằng đã tìm được một đối tác tuyệt vời khác để giúp tiếp tục thúc đẩy ngành theo hướng này.
MSC mong muốn được hợp tác với SEA-LNG để đánh giá và cộng tác sâu hơn về triển vọng
dài hạn thú vị của LNG sinh học, đặc biệt là LNG tổng hợp có thể tái tạo, như các phân tử nhiên
liệu hàng hải chủ đạo.

Là hãng vận tải biển lớn nhất thế giới, MSC nỗ lực trở thành người quản lý các đại dương trên
thế giới và đã đầu tư đáng kể vào thiết kế tàu, công nghệ tiên tiến và ứng dụng kỹ thuật số để
cải thiện hiệu quả năng lượng. Công ty tiếp tục tập trung vào việc cải thiện hiệu quả sử dụng
năng lượng và hiện đang thực hiện các hành động để hỗ trợ phù hợp đạt được mục tiêu khử
cacbon ròng hoàn toàn vào năm 2050.

Để phù hợp với các cam kết bằng không ròng vào năm 2050, MSC xem LNG dựa trên hóa
thạch là nhiên liệu trong quá trình chuyển đổi và hoàn toàn mong đợi LNG tổng hợp sinh học và
tái tạo sẽ là một phần quan trọng trong chiến lược đa nhiên liệu dài hạn của hang để triển khai
nhiên liệu xanh.

Peter Keller, Chủ tịch của SEA-LNG, cho biết: “Là một trong những công ty vận tải biển hàng
đầu thế giới, quyết định của MSC hợp tác với liên minh các công ty của chúng tôi trong chuỗi
giá trị LNG thể hiện niềm tin của MSC vào con đường LNG như một giải pháp khả thi để thúc
đẩy vận chuyển một cách linh hoạt dọc theo hành trình khử cacbon của nó.”

MSC gần đây cho biết họ sẽ nhận bàn giao 14 tàu đóng mới có khả năng đa nhiên liệu vào năm
2023, 24 tàu nữa vào năm 2024, 42 tàu vào năm 2025 và 16 tàu vào năm 2026, chiếm 4%
công suất đội tàu của MSC tính theo teu. năm 2023, tăng dần lên 9% năm 2024, 16% năm
2025 và 20% năm 2026.
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Nhận thù lao tư vấn từ nước ngoài, khai thuế ra sao?

Công văn số 56955/CTHN-TTHT ngày 4/8/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội 

về việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với thu nhập từ nước ngoài (3 trang)

Trường hợp cá nhân không đăng ký kinh doanh nhưng ký hợp đồng dịch vụ tư vấn cho khách
hàng ở nước ngoài thì thù lao tư vấn nhận được thuộc diện chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền
công theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC.

Cá nhân phải trực tiếp kê khai thuế đối với thu nhập được trả từ nước ngoài theo quy định tại tiết
a.2 điểm a khoản 3 Điều 19 Thông tư 80/2021/TT-BTC.

Hồ sơ kê khai thuế áp dụng theo quy định tại điểm 9.2 Mục 9 Phụ lục I Danh mục hồ sơ khai thuế
ban hành kèm Nghị định 126/2020/NĐ-CP.

Kỳ khai thuế TNCN được xác định theo hướng dẫn tại Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP; nơi
nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 8 Điều 11 Nghị định
126/2020/NĐ-CP.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)

Ô tô chạy bằng xăng kết hợp điện được giảm 30% thuế suất Tiêu Thụ Đặc Biệt

Công văn số 4099/TCHQ-TXNK ngày 4/8/2023 của Tổng cục Hải quan 

về thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa nhập khẩu (2 trang)

Theo quy định tại điểm 4đ khoản 2 Điều 2 Luật thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt số 106/2016/QH13, xe ô
tô chạy bằng xăng kết hợp năng lượng điện, trong đó tỷ trọng xăng sử dụng không quá 70%
được tính thuế TTĐB bằng 70% mức thuế suất áp dụng cho xe cùng loại.

Việc xác định tỷ lệ xăng pha trộn được căn cứ theo tiêu chuẩn thiết kế của nhà sản xuất và doanh
nghiệp nhập khẩu cần phải cung cấp tài liệu của nhà sản xuất về mức tiêu hao nhiên liệu của
từng loại xe để làm căn cứ xác định thuế suất TTĐB (xem khoản 2 Điều 5 Nghị định
108/2015/NĐ-CP, Công văn số 7109/BTC-CST ngày 3/6/2010).

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)

Chi nhánh thay Công ty quản lý dự án, hồ sơ hoàn thuế cần có gì?

Công văn số 54965/CTHN-TTHT ngày 31/7/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội 

về việc kê khai thuế GTGT đối với dự án đầu tư (2 trang)

Trường hợp Công ty giao Chi nhánh thay mặt quản lý các dự án đầu tư ở ngoài tỉnh thuộc diện
được hoàn thuế GTGT thì Chi nhánh có trách nhiệm lập hồ sơ khai thuế riêng cho từng dự án và
nộp tại địa phương nơi có dự án (điểm d khoản 2 Điều 7, điểm a khoản 1 Điều 11 Nghị định
126/2020/NĐ-CP).

Khi Chi nhánh nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư được Công ty giao quản lý,
bắt buộc phải có Quyết định giao quản lý dự án và Quy chế hoạt động của Chi nhánh (điểm a.6
khoản 2 Điều 28 Thông tư 80/2021/TT-BTC).

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)
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Cẩm nang nhận biết và phòng tránh các trò lừa về thuế

Hướng dẫn của Cục Thuế TP. Hà Nội về Cẩm nang nhận diện 

và phòng tránh lừa đảo trực tuyến (7 trang)

Tài liệu này do Cục thuế TP. Hà Nội phát hành nhằm giúp người nộp thuế nhận biết các dấu hiệu
lừa đảo và biện pháp phòng tránh tương ứng với từng hình thức lừa đảo trực tuyến sau đây:

1. Lừa đảo bằng cuộc gọi video Deepfake, Deepvoice (yêu cầu nộp thuế)

2. Giả mạo trang thông tin điện tử, email của cơ quan thuế (để đánh cắp thông tin)

3. Lừa đảo dịch vụ hỗ trợ nộp thuế, hoàn thuế

4. Phát tán tin nhắn giả danh cơ quan thuế để trục lợi

5. Giả danh cơ quan thuế gọi điện, lừa đảo nộp thuế, nộp phạt

6. Chiếm quyền sử dụng điện thoại bằng đường link giả mạo (để đánh cắp thông tin cá nhân,
chiếm đoạt tài sản).

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)

Quảng cáo có được áp dụng thuế suất GTGT 8% từ 1/7/2023?

Công văn số 56947/CTHN-TTHT ngày 4/8/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội 

về chính sách thuế GTGT theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP (2 trang)

Theo Cục thuế TP. Hà Nội, đối với dịch vụ quảng cáo nếu đang áp dụng mức thuế suất GTGT
10% và không thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ quy định tại Phụ lục I, II, III của Nghị định
44/2023/NĐ-CP thì được áp dụng mức thuế suất 8% trong thời gian từ 1/7/2023 đến 31/12/2023.

Tuy nhiên, nếu là dịch vụ thiết kế, tạo không gian và thời gian quảng cáo trên internet thuộc Phụ
lục III ban hành kèm Nghị định 44/2023/NĐ-CP thì dịch vụ này không được áp dụng thuế suất
GTGT 8%.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)

Hàng chuyển tiêu thụ nội địa có bị áp thuế chống bán phá giá?

Công văn số 6852/TXNK-CST ngày 7/8/2023 của Tổng cục Hải quan 

về việc áp dụng thuế chống bán phá giá tại thời điểm tiêu thụ nội địa (3 trang)

Tổng cục Hải quan lưu ý, theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP,
đối với nguyên liệu nhập khẩu để SXXK nếu sau đó thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ
nội địa thì doanh nghiệp phải đăng ký tờ khai hải quan mới và kê khai, nộp thuế tương tự như
hàng nhập khẩu thông thường, gồm cả thuế chống bán phá giá (với mặt hàng thuộc diện bị áp
thuế chống bán phá giá).

Việc xác định thuế chống bán phá giá đối với mặt hàng sợi dài làm từ polyester được căn cứ theo
Quyết định số 2302/QĐ-BCT ngày 13/10/2021.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)

HẢI QUAN – XUẤT NHẬP KHẨU – VẬN TẢI
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Xử lý kỷ luật lao động đặc thù đối với nhân viên hàng không

Ngày 17/7/2023, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 23/2023/TT-BGTVT 

quy định về chế độ lao động, kỷ luật lao động đặc thù đối với nhân viên hàng không

+ Vi phạm các quy định, nội quy lao động gây sự cố, tai nạn, uy hiếp an toàn, an ninh hàng
không;

+ Bị điều tra, khởi tố trong các vụ án hình sự;

+ Tự ý bỏ vị trí làm việc;

+ Uống rượu, bia trong giờ làm việc hoặc có nồng độ cồn trong máu, hơi thở trong khi thực
hiện nhiệm vụ;

+ Trộm cắp, chiếm đoạt trái phép tài sản của tổ chức, cá nhân;

+ Lợi dụng vị trí làm việc để buôn lậu, vận chuyển trái phép người, tài sản, hàng hóa;

+ Sử dụng hoặc có kết quả dương tính đối với các chất ma túy hoặc chất kích thích không
được phép sử dụng khác theo quy định;

+ Đánh bạc, gây rối, làm mất an ninh, trật tự tại nơi làm việc.

- Việc tạm đình chỉ ngay được người sử dụng lao động hoặc người được ủy quyền thực hiện
bằng lời nói tại thời điểm phát hiện hành vi vi phạm.

Trong thời hạn 48 giờ kể từ khi tạm đình chỉ bằng lời nói, người sử dụng lao động hoặc người
được ủy quyền phải ban hành quyết định tạm đình chỉ, trong đó xác định rõ thời hạn tạm đình chỉ.

Thời hạn tạm đình chỉ theo quy định tại khoản 2 Điều 128 Bộ luật Lao động và được tính kể từ
thời điểm thực hiện bằng lời nói.

Chế độ lao động đặc thù đối với nhân viên hàng không

- Nhân viên hàng không được áp dụng chế độ lao động đặc thù theo quy định của pháp luật về
lao động và pháp luật về hàng không dân dụng.

- Người sử dụng lao động không được bố trí người lao động là nhân viên hàng không vi phạm
kỷ luật lao động hoặc chấp hành xong các hình phạt trong vụ án hình sự vào làm việc tại các
chức danh nhân viên hàng không trong thời hạn 05 năm kể từ các thời điểm sau đây:

+ Kể từ khi có quyết định xử lý kỷ luật lao động có hiệu lực đối với các trường hợp vi phạm
quy định tại điểm a, đ, e, g khoản 2 Điều 5 Thông tư 23/2023/TT-BGTVT ;

+ Kể từ khi được xóa án tích trong vụ án hình sự.

Thông tư 23/2023/TT-BGTVT có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2023 và thay thế Thông tư
46/2013/TT-BGTVT.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: thuvienphapluat.vn)

Xử lý kỷ luật lao động đặc thù đối với nhân
viên hàng không

- Người sử dụng lao động hoặc người được
ủy quyền theo quy định của pháp luật có thẩm
quyền xử lý kỷ luật lao động đặc thù đối với
nhân viên hàng không có hành vi vi phạm kỷ
luật lao động đặc thù.

- Nhân viên hàng không bị tạm đình chỉ ngay
công việc trong các trường hợp sau:
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Mua bán với nước ngoài, khi nào được khai theo loại hình XNK tại chỗ?

Công văn số 2226/HQTPHCM-GSQL ngày 2/8/2023 của Cục Hải quan TP. HCM 

về việc hướng dẫn thủ tục hải quan (1 trang)

Theo quy định tại khoản 1 Điều 35 Nghị định 08/2015/NĐ-CP, hàng hóa mua bán giữa doanh
nghiệp Việt Nam với đối tác nước ngoài chỉ được khai hải quan theo loại hình xuất khẩu, nhập
khẩu tại chỗ nếu bên nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam.

Cơ sở để xác định thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam thực hiện theo quy
định tại khoản 5 Điều 3 Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 sau đây:

"Thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam là thương nhân không có hoạt động
đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam theo các hình thức được quy định trong pháp luật về đầu tư,
thương mại, doanh nghiệp; không có văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam theo quy định
của pháp luật về thương mại, doanh nghiệp."

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)

Hướng dẫn về thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh do sáp nhập huyện, xã

Ngày 02/8/2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn 6183/BKHĐT-KTĐPLT 

hướng dẫn một số nội dung trong quá trình thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, 

cấp xã giai đoạn 2023-2030)

Về việc thay đổi thông tin Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; chi nhánh, văn phòng đại diện,
địa điểm kinh doanh do thay đổi địa giới, tên gọi của đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực
hiện sắp xếp Bộ Kê hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện theo:

- Quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã;

- Các văn bản hướng dẫn thi hành.

Về ưu đãi đầu tư trong trường hợp sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

- Việc xác định địa bàn ưu đãi đầu tư trong trường hợp thay đổi địa giới hành chính được quy
định tại Điều 21 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều
của Luật Đầu tư.

- Chính sách bảo đảm đầu tư trong trường hợp thay đổi pháp luật được quy định Điều 13 Luật
Đầu tư và Điều 4 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.

- Trường hợp việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo quy định tại Nghị quyết
số 35/2023/UBTVQH15 làm thay đổi về địa bàn ưu đãi đầu tư, việc xác định địa bàn ưu đãi đầu
tư trong trường hợp thay đổi địa giới hành chính theo quy định tại Điều 21 Nghị định số
31/2021/NĐ-CP.

- Trường hợp việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo quy định tại Nghị quyết
35/2023/UBTVQH15 làm ảnh hưởng đến các ưu đãi đầu tư mà nhà đầu tư đang được hưởng thì
xem xét thực hiện việc bảo đảm đầu tư theo quy định tại các Điều 13 Luật Đầu tư và Điều 4 Nghị
định 31/2021/NĐ-CP.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.vn)

DOANH NGHIỆP – ĐẦU TƯ
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Bộ tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi giá trị

Quyết định số 1358/QĐ-BKHĐT ngày 3/8/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành 

Bộ công cụ đánh giá doanh nghiệp nhỏ và vừa tiềm năng tham gia chuỗi giá trị (5 trang)

Quyết định này ban hành Bộ tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp nhỏ và vừa tiềm năng để tham gia
chuỗi giá trị theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 24 Nghị định 80/2021/NĐ-CP, bao gồm các tiêu
chí về: Quản trị, Tài chính, kế toán; Hệ thống quản lý chất lượng; Quản lý sản xuất; Năng lực
nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới;...

Dựa trên tổng điểm đạt được (thang điểm tối đa là 100), doanh nghiệp sẽ được phân loại theo
một trong 03 nhóm:

+ Loại A (Doanh nghiệp rất tiềm năng và đủ điều kiện, sẵn sàng tham gia chuỗi giá trị) nếu
tổng điểm đánh giá đạt từ 80 điểm trở lên.

+ Loại B (Doanh nghiệp có tiềm năng tham gia chuỗi giá trị) nếu tổng điểm đánh giá đạt từ 50
đến dưới 80 điểm.

+ Loại C (Doanh nghiệp cần nhiều thời gian để cải thiện và chưa phù hợp tham gia chuỗi giá
trị) nếu tổng điểm đánh giá đạt dưới 50 điểm.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)

Thủ tục đăng ký cắt giảm lao động

Quyết định số 15233/QĐ-SLĐTBXH ngày 7/7/2023 của Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội TP. HCM về việc ban hành Quy trình tiếp nhận thông báo cho thôi việc 

đối với người lao động trong trường hợp người sử dụng lao động thay đổi cơ cấu, 

công nghệ hoặc vì lý do kinh tế (5 trang)

Quy trình này bao gồm trình tự và thủ tục tiếp nhận hồ sơ tại Sở Lao động TB&XH TP. HCM khi
doanh nghiệp muốn cắt giảm lao động vì lý do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế
theo quy định tại Điều 42 Bộ luật lao động 2019.

Theo đó, khi cắt giảm lao động, doanh nghiệp phải trao đổi ý kiến với công đoàn cơ sở và thông
báo trước ít nhất 30 ngày cho Sở Lao động TB&XH và người lao động.

Hồ sơ thông báo bao gồm đầy đủ các thành phần sau:

1. Văn bản thông báo

2. Các văn bản của doanh nghiệp có quy định liên quan đến việc cho người lao động thôi việc
vì lý do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế (nếu có)

3. Văn bản góp ý của công đoàn cơ sở (nếu có)

4. Phương án sử dụng lao động

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)

LAO ĐỘNG – BẢO HIỂM
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Sử dụng thiết bị lao động thuộc diện kiểm định phải khai báo trong vòng 30 ngày

Công văn số 18009/SLĐTBXH-VP ngày 4/8/2023 của Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội TP. HCM về hồ sơ khai báo thiết bị yêu cầu nghiêm ngặt (1 trang)

Theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định 44/2016/NĐ-CP, khi sử dụng các loại máy, thiết bị có
yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, tổ chức, cá nhân phải khai báo với Sở Lao động
TB&XH.

Thời hạn khai báo là trong khoảng thời gian 30 ngày trước hoặc sau khi đưa vào sử dụng các loại
máy, thiết bị này, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)

09 lĩnh vực người có chức vụ thuộc Bộ Xây Dựng 

bị hạn chế thành lập Doanh nghiệp khi thôi chức

Ngày 01/8/2023, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 05/2023/TT-BXD 

quy định danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn 

không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân,

công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã

sau khi thôi chức vụ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng

09 lĩnh vực người có chức vụ thuộc Bộ Xây dựng bị hạn chế thành lập doanh nghiệp khi thôi
chức

Theo đó, các lĩnh vực người có chức vụ thuộc Bộ Xây dựng bị hạn chế thành lập doanh nghiệp
sau khi thôi chức vụ bao gồm:

- Quy hoạch xây dựng, kiến trúc

- Hoạt động đầu tư xây dựng

- Phát triển đô thị

- Hạ tầng kỹ thuật

- Nhà ở, công sở và thị trưởng bất động sản

- Vật liệu xây dựng

- Khoa học và công nghệ trong lĩnh vực xây dựng

- Quản lý doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

- Chương trình, dự án, đề án thuộc các lĩnh vực trên, trừ lĩnh vực quản lý doanh nghiệp do
Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Thời hạn người có chức vụ thuộc Bộ Xây dựng không được thành lập doanh nghiệp sau khi thôi
chức vụ

- Trong thời hạn đủ 24 tháng kể từ ngày thôi chức vụ theo quyết định của cấp có thẩm quyền,
người có chức vụ, quyền hạn công tác trong các lĩnh vực được quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4,
5 và khoản 6 Điều 4 Thông tư 05/2023/TT-BXD không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ
quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty
hợp danh, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý.

XÂY DỰNG – BẤT ĐỘNG SẢN
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09 lĩnh vực người có chức vụ thuộc Bộ Xây Dựng 

bị hạn chế thành lập Doanh nghiệp khi thôi chức

(Tiếp theo)

- Trong thời hạn đủ 12 tháng kể từ ngày thôi chức vụ theo quyết định của cấp có thẩm quyền,
người có chức vụ, quyền hạn công tác trong lĩnh vực được quy định tại khoản 7, khoản 8 Điều 4
Thông tư 05/2023/TT-BXD không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành
doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác
xã thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý.

- Thời hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư
nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã đối với người
thôi chức vụ khi đang là cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp nghiên cứu, xây dựng hoặc thẩm
định, phê duyệt Chương trình, dự án, đề án quy định tại khoản 9 Điều 4 Thông tư 05/2023/TT-
BXD là thời hạn thực hiện xong chương trình, dự án, đề án.

Thông tư 05/2023/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 20/9/2023.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: thuvienphapluat.vn)

Nhà thầu chứng minh khả năng huy động nguồn lực như thế nào?

Công văn số 3065/BXD-KTXD ngày 14/7/2023 của Bộ Xây dựng 

về một số nội dung về lĩnh vực đấu thầu (1 trang)

Theo Bộ Xây dựng, việc nhà thầu chứng minh khả năng huy động các nguồn lực cần thiết để
thực hiện các yêu cầu tại hồ sơ mời thầu đã được quy định tại Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT
(hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu xây lắp) hoặc Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT (hướng dẫn lựa
chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu) và Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp ban hành kèm theo.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)

TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG – CHỨNG KHOÁN

Giao dịch chuyển tiền điện tử trong phòng, chống rửa tiền

Ngày 28/7/2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 09/2023/TT-NHNN 

hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền, trong đó quy định giao dịch 
chuyển tiền điện tử trong phòng, chống rửa tiền

Giao dịch chuyển tiền điện tử trong phòng, chống rửa tiền

- Tổ chức tài chính tham gia vào giao dịch chuyển tiền điện tử bao gồm:

+ Tổ chức tài chính khởi tạo là tổ chức khởi tạo lệnh chuyển tiền điện tử và thực hiện chuyển
tiền thay mặt cho người khởi tạo;

+ Tổ chức tài chính trung gian là tổ chức nhận và chuyển lệnh chuyển tiền điện tử thay mặt
cho tổ chức tài chính khởi tạo và tổ chức tài chính thụ hưởng hoặc thay mặt cho tổ chức tài chính
trung gian khác;

+ Tổ chức tài chính thụ hưởng là tổ chức nhận lệnh chuyển tiền điện tử trực tiếp từ tổ chức
tài chính khởi tạo hoặc thông qua tổ chức tài chính trung gian và thực hiện chi trả cho người thụ
hưởng.



21

PHẦN TIN THỊ TRƯỜNG

Giao dịch chuyển tiền điện tử trong phòng, chống rửa tiền

(Tiếp theo)

- Tổ chức tài chính trong nước là tổ chức tài chính khởi tạo trong giao dịch chuyển tiền điện tử
chỉ được thực hiện giao dịch chuyển tiền điện tử khi lệnh chuyển tiền điện tử có đầy đủ, chính xác
thông tin theo quy định của pháp luật về thanh toán không dùng tiền mặt và quản lý ngoại hối.

- Tổ chức tài chính trong nước là tổ chức tài chính trung gian tham gia giao dịch chuyển tiền
điện tử phải bảo đảm:

+ Có biện pháp để xác định các giao dịch chuyển tiền điện tử không đầy đủ, không chính xác
thông tin theo quy định của pháp luật về thanh toán không dùng tiền mặt và quản lý ngoại hối;

+ Áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp bao gồm từ chối hoặc tạm dừng giao dịch hoặc áp
dụng các biện pháp kiểm soát sau giao dịch hoặc xem xét, báo cáo giao dịch đáng ngờ đối với
các giao dịch chuyển tiền điện tử không đầy đủ, không chính xác thông tin theo quy định của
pháp luật về thanh toán không dùng tiền mặt và quản lý ngoại hối.

- Tổ chức tài chính trong nước là tổ chức tài chính thụ hưởng trong giao dịch chuyển tiền điện
tử phải bảo đảm:

+ Có biện pháp để xác định các giao dịch chuyển tiền điện tử không đầy đủ, không chính xác
theo quy định của pháp luật về thanh toán không dùng tiền mặt và quản lý ngoại hối;

+ Áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp bao gồm từ chối hoặc tạm dừng giao dịch hoặc áp
dụng các biện pháp kiểm soát sau giao dịch hoặc xem xét, báo cáo giao dịch đáng ngờ đối với
các giao dịch chuyển tiền điện tử không đầy đủ, không chính xác thông tin theo quy định của
pháp luật về thanh toán không dùng tiền mặt và quản lý ngoại hối.

Thông tư 09/2023/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 28/7/2023, trừ trường hợp tại khoản 2 Điều 11
Thông tư 09/2023/TT-NHNN. .

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: thuvienphapluat.vn)

Các dự án bảo vệ môi trường sẽ được ưu tiên cấp tín dụng

Quyết định số 1408/QĐ-NHNN ngày 26/7/2023 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành 

Kế hoạch hành động của ngành ngân hàng thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh 
giai đoạn 2021-2030 và Đề án về những nhiệm vụ, giải pháp triển khai kết quả Hội nghị lần thứ 26 

các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (8 trang)

Kế hoạch này nêu các giải pháp của ngành Ngân hàng nhằm thực hiện hiệu quả Chiến lược quốc
gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030.

Theo đó, ngành Ngân hàng sẽ tập trung hoàn thiện chính sách, quy định về cấp tín dụng nhằm
tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho các dự án, phương án sản xuất kinh doanh có lợi ích về
môi trường, bảo vệ môi trường.

Đồng thời, nghiên cứu tăng dần tỷ trọng vốn tín dụng ngân hàng đầu tư, tài trợ cho các dự án
thuộc Danh mục phân loại xanh, trong đó chú trọng các ngành/lĩnh vực như: năng lượng tái tạo,
giao thông vận tải, sản xuất vật liệu xây dựng, nông nghiệp, xử lý chất thải, các ngành sản xuất,
tiêu dùng ít các bon,... phù hợp với mục tiêu cam kết của Việt Nam đạt mức phát thải ròng bằng
“0” vào năm 2050.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)
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Hướng dẫn KBNN thanh toán lao động hợp đồng theo Nghị định 111/2022

Vừa qua, Kho bạc Nhà nước ban hành Công văn 4123/KBNN-KSC năm 2023 

về kiểm soát, thanh toán lao động hợp đồng theo quy định Nghị định 111/2022/NĐ-CP

Hướng dẫn KBNN thanh toán lao động hợp đồng theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP:

Theo đó, kho bạc Nhà nước (KBNN) thực hiện kiểm soát, thanh toán lao động hợp đồng đối với
các hợp đồng đã thực hiện ký kết theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP (trừ các trường hợp được
phép chuyển tiếp thì thực hiện theo Điều 13 Nghị định 111/2022/NĐ-CP và hướng dẫn hiện
hành), trong đó lưu ý một số nội dung như sau:

(1) Đối với trường hợp ký kết hợp đồng lao động với cá nhân để thực hiện công việc hỗ
trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và hợp đồng thực hiện công việc chuyên
môn, nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập

KBNN căn cứ Bảng thanh toán cho đối tượng thụ hưởng theo Mẫu số 09 ban hành kèm theo Phụ
lục II Nghị định 11/2020/NĐ-CP để thực hiện kiểm soát số lượng hợp đồng theo quy định tại Điều
7, Điều 8, Điều 9 Nghị định 111/2022/NĐ-CP và hướng dẫn của Bộ Nội vụ tại Công văn
1509/BNV-CCCB ngày 06/4/2023 của Bộ Nội vụ về việc trao đổi chuyên môn.

(2) Hướng dẫn đơn vị kê khai trên Bảng thanh toán cho đối tượng thụ hưởng:

Đối với các hợp đồng lao động đã thực hiện ký hợp đồng theo quy định tại Nghị định
111/2022/NĐ-CP các KBNN tỉnh, thành phố hướng dẫn đơn vị kê khai trên Bảng thanh toán cho
đối tượng thụ hưởng như sau:

- Các dòng sửa thành: (i) Đối với công chức, viên chức (ii) Đối với lao động hợp đồng thực
hiện công việc hỗ trợ, phục vụ theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP (iii) Đối với hợp đồng thực hiện
công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 111/2022/NĐ-
CP .

- Cột 6: Tiền công lao động thường xuyên theo hợp đồng sửa thành Tiền công lao động theo
hợp đồng.

(3) Về kinh phí thực hiện: KBNN kiểm soát theo đúng nguồn quy định tại Điều 12 Nghị định
111/2022/NĐ-CP .

(4) Về hạch toán kế toán:

KBNN hướng dẫn hạch toán tiểu mục chi ngân sách nhà nước (NSNN) cho các trường hợp thực
hiện hợp đồng quy định tại Nghị định 111/2022/NĐ-CP như sau:

- Đối công việc hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan hành chính và đơn vị sư nghiệp công lập:

+ Trường hợp ký hợp đồng dịch vụ được phản ánh vào tiểu mục 6757 "Thuê lao động trong
nước" thuộc mục 6750 - "Chi phí thuê mướn".

+ Trường hợp ký hợp đồng lao động:

Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động tại cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công
lập không thuộc biên chế và nằm ngoài quỹ lương, tiền lương và phụ cấp khác (nếu có) được
phản ánh vào tiểu mục 6051 "Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng"
thuộc mục 6050 - "Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng".

- Đối với công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập:

+ Đơn vị sự nghiệp công lập nhóm 1 và nhóm 2: Không hạch toán theo mục lục ngân sách
nhà nước do được thực hiện từ nguồn kinh phí tự bảo đảm của đơn vị theo quy định pháp luật.

+ Đơn vị sự nghiệp công lập nhóm 3 và nhóm 4:

++ Trường hợp ký hợp đồng lao động: Tiền lương và phụ cấp khác (nếu có) được phản ánh
vào tiểu mục 6051 "Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng" thuộc mục
6050 - "Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng".
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(Tiếp theo)

Lưu ý: Riêng đối với người lao động thuộc biên chế (viên chức) và nằm trong quỹ lương, tiền
lương được phản ánh vào tiểu mục 6003 - "Lương hợp đồng theo chế độ" thuộc mục 6000 -
"Tiền lương" và tiền phụ cấp lương phản ánh vào các tiểu mục tương ứng thuộc mục 6100 - "Phụ
cấp lương".

++ Trường hợp ký hợp đồng dịch vụ theo quy định được phản ánh vào tiểu mục 7049 - "Chi
khác" thuộc mục 7000 - "Chi phí nghiệp vụ chuyên môn từng ngành".

Việc sửa đổi tiểu mục đảm bảo phù hợp với chính sách tiền lương quy định tại Nghị định
111/2022/NĐ-CP dự kiến sẽ được tổng hợp vào Thông tư sửa đổi Thông tư 324/2016/TT-BTC
trong thời gian tới.

Công văn 4123/KBNN-KSC được ban hành ngày 19/7/2023. .

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: thuvienphapluat.vn)

Quy chế đăng ký, lưu ký và thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Ngày 03/7/2023, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam có Quyết định 44/QĐ-VSD

ban hành Quy chế đăng ký, lưu ký và thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Nguyên tắc đăng ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Theo đó, tại Quy chế đăng ký, lưu ký và thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ quy
định về nguyên tắc đăng ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ như sau:

- Tổ chức phát hành phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ phải đăng ký trái phiếu tại Tổng
công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) trong thời hạn quy định tại khoản 12
Điều 1 Nghị định 65/2022/NĐ-CP .

- Trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đăng ký tại VSDC là trái phiếu có mệnh giá theo quy định
pháp luật.

- Tổ chức phát hành làm thủ tục đăng ký trái phiếu trực tiếp với VSDC hoặc thông qua công ty
chứng khoán.

Trách nhiệm của tổ chức phát hành trong quá trình làm thủ tục đăng ký trái phiếu doanh nghiệp
riêng lẻ

- Kể từ ngày gửi hồ sơ đăng ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ cho VSDC, việc chuyển quyền
sở hữu trái phiếu chỉ được thực hiện khi được sự chấp thuận của VSDC để đảm bảo tính thống
nhất về thông tin người sở hữu trái phiếu theo dõi tại tổ chức phát hành và thông tin đăng ký tại
VSDC.

- Trong quá trình nộp hồ sơ đăng ký, trường hợp thông tin nhận diện tổ chức, cá nhân là người
sở hữu trái phiếu của tổ chức phát hành trùng với thông tin đã có trong hệ thống của VSDC
nhưng có sự khác biệt về họ tên, loại hình, quốc tịch của người sở hữu, tổ chức phát hành có
trách nhiệm thực hiện xác nhận thông tin theo nguyên tắc quy định tại khoản 1.3 Điều 17 của Quy
chế.

- Sau khi đăng ký trái phiếu tại VSDC, tổ chức phát hành phải thực hiện theo đúng quy định về
quản lý, thay đổi, điều chỉnh thông tin và chuyển quyền sở hữu quy định tại Chương III và
Chương IV Quy chế.

- Tổ chức phát hành nộp tiền giá dịch vụ đăng ký trái phiếu cho VSDC theo quy định của Bộ
Tài chính về giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và
VSDC.

Quyết định 44/QĐ-VSD có hiệu lực từ ngày 03/7/2023.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: thuvienphapluat.vn)
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Quy chế giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Ngày 10/7/2023, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam có Quyết định 56/QĐ-SGDVN 

năm 2023 ban hành Quy chế giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Hồ sơ đăng ký giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Hồ sơ đăng ký giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
bao gồm:

- Đơn đề nghị đăng ký giao dịch trái phiếu theo mẫu quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo
Nghị định 65/2022/NĐ-CP .

- Giấy phép thành lập và hoạt động, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của
pháp luật.

- Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu của VSDC.

- Quyết định phê duyệt, chấp thuận phương án phát hành trái phiếu.

- Văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về phát hành trái phiếu
theo quy định của pháp luật chuyên ngành (nếu có).

- Kết quả xếp hạng tín nhiệm của tổ chức xếp hạng tín nhiệm đối với doanh nghiệp phát hành
trái phiếu hoặc loại trái phiếu phát hành (nếu có).

Thủ tục đăng ký giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Doanh nghiệp đăng ký giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ gửi hồ sơ đăng ký giao dịch
bằng hình thức điện tử thông qua Chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp cho Sở Giao
dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ:

+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
yêu cầu doanh nghiệp phát hành sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội yêu cầu
sửa đổi, bổ sung hồ sơ, doanh nghiệp đăng ký giao dịch phải hoàn thiện hồ sơ đăng ký giao dịch
theo yêu cầu.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Sở Giao dịch
Chứng khoán Hà Nội ra thông báo về việc trái phiếu đã đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch
trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, đồng thời thực hiện công
bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Trường hợp từ chối, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: thuvienphapluat.vn)
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Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ công trực tuyến

Ngày 01/8/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn 3109/BTTTT-CĐSQG

về nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ công trực tuyến

Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ công trực tuyến

Theo đó, để nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ công trực tuyến, Bộ Thông tin và Truyền
thông đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố
trực thuộc trung ương thực hiện một số giải pháp, đơn cử như:

- Thực hiện rà soát, cập nhật, bổ sung hoặc ban hành kế hoạch hành động năm 2023 để nâng
cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, trong đó giao rõ nhiệm vụ, đầu mối chủ trì,
nguồn lực và thời hạn hoàn thành cụ thể. Thời hạn hoàn thành: Tháng 8/2023.

- Khẩn trương hoàn thành triển khai Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ,
cấp tỉnh trên cơ sở hợp nhất Cổng dịch vụ công và Hệ thống một cửa điện tử; đồng thời, đề nghị
doanh nghiệp cung cấp giải pháp công nghệ thực hiện nâng cấp, cập nhật lên phiên bản mới
nhất. Thời hạn hoàn thành: Tháng 8/2023.

- Ban hành văn bản giao chỉ tiêu tỷ lệ hồ sơ trực tuyến tới người đứng đầu từng cơ quan, đơn
vị thuộc bộ, tỉnh năm 2023. Thời hạn hoàn thành: Tháng 8/2023.

- Xem xét, có chính sách giảm phí, lệ phí để khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công
trực tuyến. Thời hạn hoàn thành: Năm 2023.

- Ban hành chính sách giảm thời gian xử lý hồ sơ trực tuyến để khuyến khích người dân sử
dụng dịch vụ công trực tuyến. Thời hạn hoàn thành: Tháng 8/2023.

- Triển khai thí điểm một số dịch vụ không tiếp nhận bản giấy, một số ngày không tiếp nhận
bản giấy. Thời hạn hoàn thành: Tháng 8/2023.

- Chỉ đạo Tổ công nghệ số cộng đồng tích cực triển khai đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn
từng người sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Thời hạn hoàn thành: Tháng 8/2023.

- Thực hiện các giải pháp tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức kiến thức, kỹ
năng chuyên môn để bảo đảm phục vụ hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Thời hạn
hoàn thành: Tháng 8/2023.

- Đẩy mạnh triển khai việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch
vụ bưu chính công ích để hỗ trợ triển khai dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm cá nhân, tổ chức
không phải hiện diện tại cơ quan nhà nước nếu pháp luật không quy định. Thời hạn hoàn thành:
Tháng 8/2023.

- Rà soát lại các thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, ưu tiên 25 dịch vụ công thiết yếu,
có nhiều người sử dụng để thực hiện đơn giản hóa, tái cấu trúc lại quy trình thực hiện, lược bỏ
các bước trung gian không cần thiết, lược bỏ các thành phần hồ sơ đã có trong cơ sở dữ liệu để
tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân khi tiếp cận, thực hiện. Thời hạn hoàn thành: Tháng
9/2023.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: thuvienphapluat.vn)

THỦ TỤC – HÀNH CHÍNH
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Ban hành mẫu hộ chiếu phổ thông cấp theo thủ tục rút gọn từ ngày 15/8/2023

Ngày 20/7/2023 Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Thông tư 31/2023/TT-BCA 

quy định về mẫu hộ chiếu, mẫu giấy thông hành và các mẫu liên quan

Quy cách và kỹ thuật chung của mẫu hộ chiếu từ ngày 15/8/2023

- Mặt ngoài của trang bìa in quốc hiệu, quốc huy, tên hộ chiếu; hộ chiếu có gắn chíp điện tử có
biểu tượng chíp điện tử;

- Hình ảnh tại các trang trong hộ chiếu là cảnh đẹp đất nước, di sản văn hóa Việt Nam, kết hợp
cùng họa tiết trống đồng;

- Ngôn ngữ sử dụng trong hộ chiếu: tiếng Việt và tiếng Anh;

- Số trang trong cuốn hộ chiếu không kể trang bìa: 48 trang đối với hộ chiếu ngoại giao, hộ
chiếu công vụ và hộ chiếu phổ thông có thời hạn 5 năm hoặc 10 năm; 12 trang đối với hộ chiếu
phổ thông cấp theo thủ tục rút gọn có thời hạn không quá 12 tháng;

- Kích thước theo tiêu chuẩn ISO 7810 (ID-3): 88mm x 125mm ± 0,75 mm;

- Bán kính góc cuốn hộ chiếu r: 3,18mm ± 0,3mm;

- Chíp điện tử được đặt trong bìa sau của hộ chiếu có gắn chíp điện tử;

- Bìa hộ chiếu là loại vật liệu nhựa tổng hợp, có độ bền cao;

- Chữ, số hộ chiếu được đục lỗ bằng công nghệ laser thông suốt từ trang 1 tới bìa sau cuốn hộ
chiếu và trùng với chữ, số ở trang 1;

- Toàn bộ nội dung, hình ảnh in trong hộ chiếu được thực hiện bằng công nghệ hiện đại đáp
ứng yêu cầu bảo an, chống nguy cơ làm giả và đạt tiêu chuẩn ICAO.

Xem thêm tại Thông tư 31/2023/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 15/8/2023 và thay thế Thông tư
73/2021/TT-BCA ngày 29/6/2021 và Thông tư 68/2022/TT-BCA ngày 31/12/2022.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: thuvienphapluat.vn)

Ban hành mẫu hộ chiếu phổ thông cấp theo thủ
tục rút gọn từ ngày 15/8/2023

Thông tư 31/2023/TT-BCA ban hành 04 mẫu
hộ chiếu áp dụng từ ngày 15/8/2023 sau:

(1) Hộ chiếu ngoại giao, trang bìa màu nâu
đỏ (mẫu HCNG);

(2) Hộ chiếu công vụ, trang bìa màu xanh
lá cây đậm (mẫu HCCV);

(3) Hộ chiếu phổ thông, trang bìa màu xanh
tím (mẫu HCPT);

(4) Hộ chiếu phổ thông cấp theo thủ tục rút
gọn, trang bìa màu đen (mẫu HCPT-RG) (Mẫu
mới so với Thông tư 73/2021/TT-BCA)
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Thủ tục cấp thẻ ABTC (dành cho doanh nhân đi lại trong khối APEC)

Quyết định số 5358/QĐ-BCA ngày 2/8/2023 của Bộ Công an 

về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công an (11 trang)

Quyết định công bố kèm hướng dẫn 02 thủ tục được quy định tại Quyết định số 09/2023/QĐ-TTg,
gồm: Cấp văn bản cho phép sử dụng thẻ ABTC tại các bộ, ngành và Cấp văn bản cho phép sử
dụng thẻ ABTC tại địa phương.

Đối tượng áp dụng bao gồm doanh nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp nhà nước giữ các
chức danh:

a) Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch công ty, thành viên Hội
đồng thành viên, thành viên Hội đồng quản trị; Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc,
Phó Giám đốc các doanh nghiệp, ngân hàng hoặc chi nhánh ngân hàng;

b) Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế;

c) Kế toán trưởng, Trưởng ban, Phó Trưởng ban, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng có liên
quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh, thương mại, đầu tư, dịch vụ trong các doanh nghiệp;
Trưởng chi nhánh của doanh nghiệp.

Ngoài ra, còn áp dụng với doanh nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp được thành lập hợp
pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam, cụ thể gồm:

- Chủ doanh nghiệp tư nhân, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên,
Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị; Chủ tịch công ty; Tổng Giám đốc hoặc
Giám đốc, Phó Tổng giám đốc hoặc Phó Giám đốc doanh nghiệp;

- Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc hợp
tác xã hoặc liên hợp tác xã;

- Kế toán trưởng, Giám đốc bộ phận hoặc Trưởng phòng có liên quan trực tiếp đến các hoạt
động kinh doanh, thương mại, đầu tư, dịch vụ trong các doanh nghiệp; Trưởng chi nhánh của
doanh nghiệp.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết văn bản tại đây 
(Nguồn: luatvietnam.net)
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Bổ sung thẩm quyền cấp và ký sổ đỏ

Thông tư số 02/2023/TT-BTNMT ngày 15/5/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 

số 24/2014/TT-BTNMT  ngày 19/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định 

về hồ sơ địa chính (9 trang)

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều khoản sau đây của Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT liên
quan đến việc cấp sổ đỏ (Giấy chứng nhận):

- Điều 14 quy định về cách thức ghi cơ quan cấp, thẩm quyền ký và ghi số vào sổ cấp Giấy
chứng nhận;

- Khoản 3 Điều 17 quy định về cấp đổi Giấy chứng nhận sau khi đăng ký biến động đất đai;

- Điều 19 quy định về cơ quan giữ thẩm quyền xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp.

Đáng chú ý, theo sửa đổi tại Thông tư này, Chủ tịch UBND (cấp tỉnh, cấp huyện) có thể ủy quyền
cho Phó Chủ tịch ký thay vào sổ đỏ.

Thông tư cũng bổ sung quy định hướng dẫn việc ghi, ký, đóng dấu trên sổ đỏ trong trường hợp
thuộc thẩm quyền cấp của Văn phòng đăng ký đất đai và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

Ngoài ra, Thông tư này có bổ sung Điều 9a vào Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT để quy định về
thủ tục, hồ sơ cấp sổ đỏ đối với diện tích đất tăng thêm của hộ gia đình, cá nhân.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/52023.

Bãi bỏ khoản 1 Điều 18 của Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015; Khoản 13 và 15
Điều 6, khoản 7 Điều 7 của Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.net)

LĨNH VỰC KHÁC

Chính phủ yêu cầu không tăng học phí năm học 2023 - 2024

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông báo 300/TB-VPCP ngày 31/7/2023

của Văn phòng Chính phủ về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều

của Nghị định 81/2021/NĐ-CP quy định cơ chế thu, quản lý học phí

Tại Thông báo trên, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương tiếp thu ý kiến
các đại biểu dự họp, thống nhất với các Bộ có liên quan để hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi,
bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP.

Trong đó, sửa đổi Nghị định 81/2021/NĐ-CP theo hướng quy định rõ một số điều khoản về việc
chưa triển khai, chưa áp dụng lộ trình cơ chế thu, quản lý học phí và không tăng học phí năm học
2023 - 2024; trình Chính phủ trước ngày 08/8/2023.

Bộ Giáo dục chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan có liên quan nghiên cứu, đề xuất bổ sung vào
Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về nội dung xây dựng, ban hành
Nghị định thay thế Nghị định số 81/2021/NĐ-CP theo quy định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ
trong tháng 12/2023 .

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.vn)
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Giá xăng tăng lần thứ ba liên tiếp, lên sát 24.000 đồng/lít

Hôm nay - ngày 01/8/2023, Bộ Công Thương đã có Công văn 5041/BCT-TTTN

về điều hành kinh doanh xăng dầu

Theo điều chỉnh của Bộ Công Thương, giá xăng RON 95 tăng 1.171 đồng/lít, xăng E5 RON 92
cũng tăng 1.152 đồng/lít. Các mặt hàng dầu (diesel, dầu hỏa và mazut) thêm 806-1.512 đồng/lít,
kg tùy loại so với kỳ điều hành ngày 21/7/2023.

Giá các mặt hàng xăng, dầu thay đổi như sau:

Đơn vị: đồng/lít hoặc kg, tùy loại

Tại kỳ điều hành, Bộ Công Thương tiếp tục không trích lập vào Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Thay vào đó, chi Quỹ bình ổn giá trở lại với mặt hàng dầu diesel và dầu hỏa, lần lượt là 400 đồng
và 300 đồng trên mỗi lít. Mức chi quỹ với các loại xăng và dầu mazut giữ nguyên 0 đồng như các
kỳ điều hành trước.

Với đợt điều chỉnh kể trên, giá xăng trong nước đã 03 lần liên tiếp. Tính từ đầu năm đến nay, mặt
hàng này đã có 12 lần tăng, 07 lần giảm và 03 lần giữ nguyên.

Xem chi tiết văn bản tại đây 

(Nguồn: luatvietnam.vn)

Mặt hàng Giá mới Thay đổi

Xăng RON 95-III 23.963 + 1.171

Xăng E5 RON 92 22.791 + 1.152

Dầu diesel 20.612 + 1.512

Dầu hoả 20.270 + 1.381

Dầu mazut 16.531 + 806
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“Li hôn” được hiểu như sau: Sự chấm dứt quan hệ hôn nhân, do tòa án công nhận hoặc quyết
định. Vợ hoặc chồng có thể xin li hôn. Tuy nhiên, nếu vợ đang có thai thì chồng chỉ có thể xin li
hôn sau khi vợ đã sinh con được 1 năm. Điều hạn chế này không áp dụng đối với việc xin li
hôn của người vợ (Điều 41 – Luật hôn nhân và gia đình ngày 2.12.1986). Trong trường hợp cả
hai vợ chồng xin li hôn, nếu hòa giải không thành và thấy rằng hai bên không còn tình yêu đối
với nhau nữa, thì tòa án công nhận thuận tình li hôn. Trong trường hợp một bên vợ hoặc chồng
xin li hôn, nếu hòa giải không thành thì tòa xét xử. Nếu thấy tình trạng trầm trọng, đời sống
chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không bảo đảm thì tòa án xử cho li hôn. Khi li
hôn, việc chia tài sản do hai bên thỏa thuận và phải được tòa án công nhận. Nếu hai bên không
thỏa thuận được thì tòa án quyết định. Về nguyên tắc, việc chia tài sản khi li hôn phải theo
những quy định sau đây: - Tài sản riêng của bên nào thì vẫn thuộc quyền sở hữu của bên ấy. -
Tài sản của vợ chồng được chia đôi nhưng có xem xét một cách hợp lí đến tình hình tài sản,
tình trạng cụ thể của gia đình và công sức đóng góp của mỗi bên. - Trong trường hợp vợ chồng
còn sống chung với gia đình mà tài sản của bản thân vợ chồng không xác định đượ c thì vợ
hoặc chồng được chia một phần tài sản trong số tài sản chung của gia đình, căn cứ vào công
sức của người được chia đóng góp vào việc duy trì khối tài sản chung, cũng như vào đời sống
chung của gia đình. Lao động trong gia đình được coi như lao động sản xuất. - Khi chia tài sản,
phải bảo vệ quyền lợi của người vợ và con chưa thành niên, bảo vệ lợi ích chính đáng của sản
xuất và nghề nghiệp. Khi li hôn, nếu bên túng thiếu yêu cầu cấp dưỡng thì bên kia phải cấp
dưỡng theo khả năng của mình. Vợ chồng đã li hôn vẫn có mọi nghĩa vụ và quyền lợi đối với
con chung. Việc giao con chưa thành niên cho ai nuôi dưỡng, trông nom, giáo dục phải căn cứ
vào quyền lợi mọi mặt của con. Về nguyên tắc, con còn bú được giao cho người mẹ nuôi giữ,
người không nuôi giữ con có nghĩa vụ và quyền thăm nom, chăm sóc con và đóng góp phí tổn
nuôi dưỡng.

“Lí luận về nhà nước và pháp luật” được hiểu như sau: 1. Hệ thống tri thức cơ bản về nhà
nước: nguồn gốc, bản chất, chức năng, hình thức của nhà nước (hình thức chính thể: quân
chủ cộng hòa…; hình thức kết cấu: nhà nước đơn nhất, nhà nước liên bang); các kiểu nhà
nước (các nhà nước chủ nô, phong kiến, tư sản, xã hội chủ nghĩa) và về pháp luật: nguồn gốc,
bản chất, vai trò của pháp luật, hình thức của pháp luật (pháp luật tập quán, pháp luật tiền lệ,
văn bản pháp luật), các kiểu pháp luật (các pháp luật chủ nô, phong kiến, tư sản, xã hội chủ
nghĩa). Lí luận Mác – Lênin về nhà nước và pháp luật của chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy
vật lịch sử, xem xét nhà nước và pháp luật một cách khách quan, toàn diện, gắn với các hiện
tượng khác của xã hội (cơ sở kinh tế, giai cấp…) để tìm ra mối quan hệ giữa nhà nước và
pháp luật. Lí luận về nhà nước và pháp luật là hệ thống tri thức về những vấn đề chung, cơ bản
nhất của nhà nước, của pháp luật nói chung và của từng kiểu nhà nước. Kiểu pháp luật, đặc
biệt nhà nước xã hội chủ nghĩa, pháp luật xã hội chủ nghĩa, để phân biệt với hệ thống tri thức
về từng ngành luật [luật nhà nước (luật hiến pháp), luật hình sự…]. 2. Môn học có tính chất cơ
sở ở các trường chuyên luật để trang bị những khái niệm cơ bản và phương pháp luận trước
khi học những môn khoa học khác mà đối tượng là một ngành luật. Lí luận về nhà nước và
pháp luật vẫn đang được tiếp tục nghiên cứu dựa trên các nguyên lí chủ nghĩa Mác – Lênin, tư
tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước của dân, do dân, vì dân. Các công trình khoa học đều tham
khảo các học thuyết, các công trình thực tiễn của các nước khác. (Xt. Tư tưởng Hồ Chí Minh
về nhà nước và pháp luật).
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“Lịch sử đơn vị hình thành phông” được hiểu như sau: Là bản tóm tắt lịch sử tổ chức và
hoạt động của đơn vị hình thành phông hoặc khối tài liệu.

“Lịch sử nhà nước và pháp luật” được hiểu như sau: 1. Hệ thống tri thức về quá trình phát
sinh, phát triển của nhà nước và pháp luật của một nước (thời điểm, bối cảnh lịch sử của việc
ra đời, các giai đoạn, thời kì phát triển và các kiểu nhà nước, kiểu pháp luật tương ứng đã
qua). Các tri thức về lịch sử nhà nước và pháp luật được xác định dựa trên việc nghiên cứu
các sự kiện, các tư liệu lịch sử liên quan đến nhà nước và pháp luật, các văn bản về tổ chức
nhà nước, các văn bản pháp luật… để rút ra các nhận định khoa học thích hợp. 2. Lịch sử nhà
nước và pháp luật Việt Nam là một môn học trong các trường chuyên luật. Những tri thức về
lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam chứng minh những luận điểm của chủ nghĩa Mác –
Lênin, của Đảng cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời cho thấy những đặc
điểm có tính chất dân tộc của nhà nước và pháp luật Việt Nam.

“Lịch sử phông” được hiểu như sau: Là bản tóm tắt tình hình, đặc điểm của phông tài liệu.

“Lịch trình chạy xe” được hiểu như sau: Là thời gian xác định cho một hành trình chạy xe, từ
khi xuất phát đến khi kết thúc của một chuyến xe buýt, có quy định thời gian dừng lại tại các
trạm để đón, trả khách.

“Lịch vệ tinh chính xác (Precise Ephemeris hoặc Precise Ephemerides)” được hiểu như
sau: Là tập dữ liệu chứa thông tin tham số quỹ đạo chính xác của vệ tinh do các trạm theo dõi
vệ tinh trên mặt đất xác định thông qua việc xử lý tổng hợp và được cung cấp trên mạng sau
một khoảng thời gian nhất định.

“Lịch vệ tinh quảng bá (Broadcast Ephemeris hoặc Broadcast Ephemerides)” được hiểu
như sau: Là tệp dữ liệu chứa thông tin dự báo tham số quỹ đạo của vệ tinh ở một quãng thời
gian nào đó được phát cùng với tín hiệu vệ tinh mà máy thu có thể thu được.

“Liên can” được hiểu như sau: Người tham gia vào một vụ án cùng với người khác. Người
liên can có thể là người đồng phạm với tư cách là người tổ chức, người xúi dục, người thực
hiện, người giúp đỡ, người che giấu trong các vụ phạm tội.

“Liên đới chịu trách nhiệm” được hiểu như sau: Là việc những người mà căn cứ vào nghĩa
vụ trách nhiệm, do pháp luật quy định hoặc do có sự cam kết với nhau bằng văn bản, cùng chịu
trách nhiệm về hình sự hoặc về dân sự, hoặc về kinh tế, hoặc về lao động, hoặc về hành
chính. Vd. trong lĩnh vực hình sự mỗi người đồng phạm đã cùng nhau thực hiện một tội phạm
đều phải chịu trách nhiệm liên đới: trả toàn bộ tiền, bồi thường và chịu mọi phí tổn, lệ phí về vụ
án, sau đó được quyền đòi các người khác không có khả năng thanh toán trả lại cho mình số
tiền mà mình đã bỏ ra thay họ…
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“Liên hiệp hợp tác xã” được hiểu như sau: Tổ chức kinh tế do các hợp tác xã tự nguyện
thành lập, hoạt động theo các nguyên tắc của hợp tác xã, nhằm mục đích nâng cao hiệu quả
sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của các hợp tác xã thành viên, hỗ trợ nhau trong hoạt động và
đáp ứng các nhu cầu khác của hợp tác xã thành viên. Mục đích, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu
tổ chức của liên hiệp hợp tác xã được quy định trong điều lệ liên hiệp hợp tác xã do đại hội các
thành viên thông qua. Việc thành lập, đăng kí kinh doanh, tổ chức và hoạt động của liên hiệp
hợp tác xã được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ.

“Liên hợp quốc” được hiểu như sau: (A. Organisation Nation Union, viết tắt ONU), tổ chức
quốc tế được thành lập sau Chiến tranh thế giới II, thay thế cho Hội quốc liên ra đời năm 1920.
Liên hợp quốc lấy ngày 20.10 là Ngày hiến chương Liên hợp quốc (có hiệu lực từ ngày
20.10.1945) làm ngày kỉ niệm thành lập hàng năm của tổ chức. Đến năm 1995 đã có 186 nước
là thành viên của Liên hợp quốc. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên của Liên
hợp quốc từ năm 1977. Liên hợp quốc được thành lập nhằm các mục đích: duy trì hòa bình và
an ninh quốc tế, phát triển quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa các quốc gia. Liên hợp quốc hoạt
động theo nguyên tắc: 1. Bình đẳng về chủ quyền giữa tất cả quốc gia thành viên. 2. Các quốc
gia thành viên phải làm tròn nhiệm vụ mà họ đảm nhận theo theo Hiến chương Liên hợp quốc.
3. Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng phương pháp hòa bình. 4. Không dùng vũ lực hoặc
đe dọa dùng vũ lực trong quan hệ quốc tế. 5. Các thành viên phải giúp đỡ Liên hợp quốc trong
mọi hành động theo đúng Hiến chương và không giúp đỡ bất cứ một quốc gia nào bị Liên hợp
quốc áp dụng các biện pháp phòng ngừa hoặc cưỡng chế. 6. Liên hợp quốc đảm bảo để các
nước không phải là thành viên Liên hợp quốc cùng hành động theo các nguyên tắc này vì đó là
điều cần thiết để duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. 7. Liên hợp quốc không can thiệp vào
công việc nội bộ của bất cứ nước nào. Các cơ quan chính của Liên hợp quốc là Đại hội đồng,
Hội đồng bảo an, Hội đồng kinh tế xã hội, Hội đồng quản thác, Tòa án quốc tế, Ban thư kí. Liên
hợp quốc có các tổ chức chuyên môn: Tổ chức lao động quốc tế; Tổ chức hàng hải quốc tế; Tổ
chức hàng không dân dụng quốc tế; Liên minh bưu chính thế giới; Liên minh viễn thông quốc
tế; Tổ chức khí tượng thế giới; Tổ chức y tế thế giới; Tổ chức giáo dục, khoa học, văn hóa Liên
hợp quốc; Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới; Tổ chức nông nghiệp Liên hợp quốc; Ngân hàng tái
thiết và phát triển quốc tế; Quỹ tiền tệ quốc tế; Nghiệp đoàn tài chính quốc tế; Quỹ phát triển
nông nghiệp quốc tế; Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc; Hội phát triển quốc tế. Trong những năm
1950 Liên hợp quốc bị các nước Mĩ, Anh, Pháp thao túng. Sau những năm 1950, do sự lớn
mạnh của hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là kể từ khi chủ nghĩa thực dân cũ sụp
đổ, bắt đầu bằng sự thất bại của thực dân Pháp ở Việt Nam (1954) nhiều nước vốn là thuộc địa
cũ đã tự giải phóng và được kết nạp làm thành viên Liên hợp quốc, do đó vai trò và tác dụng
của Liên hợp quốc đã được phát huy hơn trước. Hiện nay đang có phong trào đòi cải tổ Liên
hợp quốc theo hướng dân chủ hóa để đảm bảo quyền và quyền lợi của đại đa số thành viên
của tổ chức này.

“Liên kết đào tạo” được hiểu như sau: Là sự hợp tác giữa các bên để tổ chức thực hiện các
chương trình đào tạo cấp bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học.

“Liên kết độc quyền về giá” được hiểu như sau: Là thoả thuận giữa các tổ chức, cá nhân
sản xuất, kinh doanh ấn định một mức giá để chiếm lĩnh thị trường, gây thiệt hại đến lợi ích
hợp pháp của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh khác, của người tiêu dùng và lợi ích của
Nhà nước.
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“Liên lạc dữ liệu” được hiểu như sau: Là liên lạc sử dụng cho trao đổi điện văn qua đường
truyền dữ liệu.

“Liên lạc đường truyền dữ liệu giữa người lái và kiểm soát viên không lưu” được hiểu
như sau: Là liên lạc giữa người lái và kiểm soát viên không lưu, sử dụng đường truyền dữ liệu
cho liên lạc kiểm soát không lưu (ATC).

“Liên lạc đường tuyến dữ liệu” được hiểu như sau: Là liên lạc sử dụng cho trao đổi các điện
văn qua đường truyền dữ liệu.

“Liên minh hợp tác xã” được hiểu như sau: Tổ chức phi chính phủ do các hợp tác xã hoặc
liên hiệp hợp tác xã tự nguyện thành lập, có chức năng đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp
của các thành viên, tuyên truyền, vận động, phát triển hợp tác xã, tư vấn, cung cấp dịch vụ và
hỗ trợ cho các thành viên, đại diện cho các thành viên trong quan hệ hoạt động phối hợp giữa
các thành viên trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. Có hai loại liên minh hợp tác
xã: liên minh hợp tác xã theo ngành và liên minh của tất cả các hợp tác xã thuộc các ngành
kinh tế. Liên minh hợp tác xã được tổ chức ở cấp trung ương và cấp tỉnh. Chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, tên gọi và tài chính của liên minh hợp tác xã do điều lệ của Liên
minh hợp tác xã quy định.

“Liên minh viễn thông quốc tế” được hiểu như sau: (A. International Telecommunication
Union; viết tắt ITU), tổ chức liên chính phủ thành lập năm 1932. Năm 1947 trở thành cơ quan
chuyên môn của Liên hợp quốc. Việt Nam là thành viên của Liên minh viễn thông quốc tế. Mục
đích của Liên minh viễn thông quốc tế: 1. Điều chỉnh, phối hợp và kế hoạch hóa tất cả các hình
thức viễn thông quốc tế (bao gồm cả liên lạc vô tuyến vũ trụ). 2. Duy trì và sử dụng hợp lí tất cả
các hình thức viễn thông, tạo điều kiện để phát triển các phương tiện kĩ thuật. 3. Khai thác tốt
nhất để nâng cao hiệu suất lao động viễn thông, tăng cường và mở rộng việc sử dụng viễn
thông… Về bộ máy tổ chức: Hội nghị toàn thể là cơ quan cao nhất; Hội đồng hành chính đảm
nhiệm chức năng hành chính của Liên minh viễn thông quốc tế trong thời gian giữa các kì họp
của Hội nghị toàn thể. Liên minh viễn thông quốc tế có 4 cơ quan thường trực: Ủy ban quốc tế
và đăng kí tần số; Ủy ban tư vấn quốc tế về vô tuyến điện; Ủy ban tư vấn quốc tế về điện báo,
điện thoại và Ban tổng thư kí. Trụ sở của Liên minh viễn thông quốc tế đặt tại Giơnevơ (Thụy
Sĩ).

“Liên quan nhân quả” được hiểu như sau: (cg. quan hệ nhân quả) là một khái niệm thuộc
phạm trù pháp luật hình sự được dùng để mô tả, xem xét mối liên quan giữa nhân – nguyên
nhân là hành vi phạm tội với quả – hậu quả do hành vi phạm tội gây ra. Giữa nguyên nhân với
hậu quả có mối liên quan nhân quả khi đã khẳng định được rằng hậu quả xảy ra là sự kiện tất
yếu không thể tránh khỏi. Một người bị phán xử là đã phạm tội khi giữa hành vi phạm tội do họ
thực hiện với hậu quả xảy ra có mối liên quan (quan hệ) nhân quả. Nếu không có mối liên quan
nhân quả, thì họ không phải chịu trách nhiệm hình sự nhưng có thể bị xử lí về kỉ luật hành
chính hoặc nếu phải chịu trách nhiệm hình sự thì theo một tội khác. Vd. một quân nhân giữ gìn
vũ khí không đúng quy định để một người khác sử dụng làm súng nổ chết người. Quân nhân
đó sẽ bị kỉ luật về vi phạm các quy định về giữ gìn vũ khí. Người sử dụng súng làm súng nổ
gây chết người sẽ bị truy tố, xét xử về tội vô ý làm chết người.


